
KHGD Chủ điểm: Cây xanh và những bông hoa đẹp 

                                     Tuần:  24: Ngày 08/3 

                                     Tuần 25: Bé yêu cây xanh (1 tuần) 

          Tuần 26, 27: Những bông hoa đẹp (2 Tuần) 

Mục tiêu  Nội dung  Hoạt động 

( Chơi, học, ăn, ngủ, vệ sinh 

cá nhân) 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT 5: Trẻ làm được 

một số việc với sự 

giúp đỡ của người 

lớn  

- Tập tự phục vụ: 

+ Xúc cơm ăn, uống nước. 

+ Chuẩn bị chỗ ngủ. 

- Tập nói với người lớn khi 

có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Luyện một số thói quen tốt 

trong sinh hoạt: Ăn chín, 

uống chín; rửa tay trước khi 

ăn; lau mặt, lau miệng, uống 

nước sau khi ăn; vứt rác đúng 

nơi quy định. 

- Tập một số thao tác đơn 

giản trong rửa tay, lau  mặt. 

- Mọi lúc mọi nơi 

                                                  Phát triển vận động 

MT 9.Trẻ thực hiện 

được các động tác 

trong bài tập thể dục; 

Hít thở,tay/lưng/bụng 

và chân. 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra 

- Tay: Giơ cao, đưa ra phía 

trước, đưa sang ngang, 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về 

phía trước, vặn người sang hai 

bên. 

- Chân: Co duỗi từng chân 

- Thể dục sáng: Trẻ tập các 

động tác phát triển các nhóm 

cơ và hô hấp. 

- HĐ học: Trong hoạt động 

chơi tập có chủ định cụ thể là 

ở phần bài tập phát triển 

chung 

 



MT 10. Trẻ giữ được 

thăng bằng trong vận 

động đi/ chạy thay 

đổi tốc độ nhanh - 

chậm theo cô hoặc đi 

trong đường hẹp có 

bê vật trên tay. 

- Tập đi, chạy:  

+ Bước lên xuống bậc có vịn 

 

+ HĐ Chơi – Tập có chủ 

định:  

+ PTVĐ: Bước lên xuống bậc 

có vịn 

+ TCVĐ: Gieo hạt 

MT 11. Trẻ thực hiện 

phối hợp vận động tay 

– mắt trong vận động 

tung, ném, bắt. 

 

- Tập, tung, ném, bắt:  

+ Tung bóng bằng 2 tay 

 

HĐ Chơi – Tập có chủ định:  

+ PTVĐ: Tung bóng bằng 2 

tay 

+ Trò chơi VĐ: Thi ai nhanh 

MT 12. Trẻ biết phối 

hợp tay, chân, cơ thể 

trong khi bò để giữ 

được vật đặt trên 

lưng 

- Tập bò, trườn:  

+ Bò theo đường ngoằn nghèo 

 

HĐ Chơi – Tập có chủ định:  

+ PTVĐ: Bò theo đường 

ngoằn nghèo 

+ Trò chơi VĐ: Đập bóng 

MT13. Trẻ thể hiện 

sức mạnh của cơ bắp 

trong vận động  ném,  

đá bóng: Ném xa lên 

phía trước bằng tay 

(Tối thiểu 1,5m). 

Tập ném xa, nhún bật: 

- Ném xa bằng 1 tay 

 

HĐ Chơi – Tập có chủ định:  

PTVĐ: Ném xa bằng 1 tay 

+ Trò chơi VĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

                                      Lĩnh vực phát triển nhận thức 

Mt 16. Trẻ biết sờ 

nắn, nhìn, nghe, ngửi, 

nếm để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của đối 

tượng. 

 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật, 

hoa, quả để nhận biết đặc 

điểm nổi bật. 

- Nếm vị của một số thức ăn, 

quả (ngọt - mặn - chua). 

- HĐ chơi: + Chơi ở hoạt 

động góc:  Chơi thao tác vai: 

Bán hàng các loại cây xanh, 

cây hoa 

+ Chơi ở ngoài trời: Quan sát 

cây xanh, cây hoa 

+ Trò chơi : Hái hoa, gieo hạt 



MT 20. Trẻ nói được 

tên và một vài đặc 

điểm nổi bật của các 

đồ vật, hoa quả, con 

vật quen thuộc. 

- Tên và một số đặc điểm nổi 

bật của rau, hoa, quả quen 

thuộc. 

 

 

 

 

 

- HĐ Chơi – Tập có chủ 

định:  

NBTN: Hoa hồng- hoa cúc 

NBTN: Hoa lay ơn – hoa 

đồng tiền 

- HĐ chơi: Chơi ở hoạt động 

góc: Góc thao tác vai: Chơi 

bán cây xanh, bán hoa 

- Giờ đón trả trẻ cô trò chuyện 

với trẻ về một số loại cây 

xanh và một số loại hoa 

- Trò chơi: gieo hạt, Hái hoa 

MT21. Trẻ chỉ/nói tên 

hoặc lấy hoặc cất 

đúng đồ chơi màu 

đỏ/vàng/xanh theo 

yêu cầu. 

Màu đỏ, vàng xanh 

HĐVĐV: 

Xâu vòng màu vàng  

HĐ Chơi – tập có chủ định 

HĐVĐV: Xâu vòng màu 

vàng tặng mẹ 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 22.Trẻ biết chỉ 

hoặc lấy hặc cất đúng 

đồ chơi có kích thước 

to/nhỏ theo yêu cầu 

- Kích thước to – nhỏ HĐ Chơi – tập có chủ định 

NBPB: Lá to – lá nhỏ (Lá 

bàng –lá xoài) 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 25: Trẻ biết được 

tên các ngày lễ, hội, 

sự kiện văn hóa ở 

trường, ở địa phương. 

 

- Ngày vui 8/3 HĐ Chơi – tập có chủ định 

- Trò chuyện sáng theo Unit 

“ngày 8/3” 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 



MT 29. Trẻ hiểu nội 

dung truyện ngắn 

đơn giản: trả lời được 

các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 

động của các nhân 

vật 

- Lắng nghe khi người lớn 

đọc sách.  

- Xem tranh và gọi tên các 

nhân vật, sự vật, hành động 

gần gũi trong tranh. 

- Nghe các bài thơ, đồng dao, 

ca dao, hò vè, câu đố, bài hát 

và truyện ngắn. 

- HĐ Chơi – Tập có chủ 

định: Truyện:  

+ Cây táo 

- HĐ chiều: Nghe câu chuyện 

về một số loại cây, Cô và các 

bạn xem hoa 

MT 30: Trẻ phát âm 

rõ tiếng. 

- Phát âm các âm khác nhau. + Mọi lúc mọi nơi 

MT 31. Trẻ đọc  

được bài thơ, ca dao, 

đồng dao với sự giúp 

đỡ của cô giáo. 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ 

ngắn có câu 3-4 tiếng. 

- Nghe các bài thơ, đồng dao, 

ca dao, hò vè, câu đố, bài hát 

và truyện ngắn. 

- HĐ Chơi – Tập có chủ 

định: Đọc bài thơ: 

+ Hoa nở, Dán hoa tặng mẹ 

- HĐ chơi: Nghe bài thơ về 

cây ,hoa 

MT 33:Trẻ sử dụng 

lời nói với các mục 

đích khác nhau 

Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con 

vật ,đặc điểm ,hành động quen 

thuộc trong giao tiếp. 

+ Mọi lúc mọi nơi 

Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 

MT 41: Trẻ chào,tạm 

biệt, cảm ơn, ạ, vâng 

ạ. 

Thực hiện một số hành vi văn 

hóa và giao tiếp:  Chào tạm 

biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, 

“vâng ạ”; chơi cạnh bạn, 

không cấu bạn…….  

+ Mọi lúc mọi nơi 

-HĐ Chơi – Tập có chủ 

định:  

KNS: Nhặt lá vàng 

Mt 45. Trẻ biết hát và 

vận động đơn giản 

theo một vài bài hát / 

bản nhạc quen thuộc. 

-Nghe hát, nghe nhạc với các 

giai điệu khác nhau; nghe âm 

thanh của các nhạc cụ. 

- Hát và tập vận động đơn 

giản theo nhạc 

-HĐ Chơi – Tập có chủ 

định:  

+ Dạy hát (NDTT) Bé và hoa. 

TC: Tai ai tinh 

 + Nghe hát: (NDTT) Màu 

hoa. 

- TC: Ai đoán giỏi 



+ Vận động (NDTTT): Quà 

8/3 

Trò chơi: (NDKH) Ai nhanh 

nhất 

BDVNCCĐ: Bé và hoa, Quà 

8/3, Đọc thơ: Hoa nở 

NH: Ngày vui 8/3 

HĐ chơi: Nghe các bài hát về 

các loại cây, hoa: lá xanh, lý 

cây bông, hoa kết trái... 

+ Tập thể dục buổi sáng  

+ Chơi buổi chiều: Nghe các 

bài hát dân ca, bài hát về chủ 

đề 

- Chơi ở góc âm nhạc: Múa 

hát về các loài cây, hoa 

Mt 46. Trẻ thích tô 

màu, vẽ, nặn, xé, xếp 

hình, xem tranh (cầm 

bút di màu, vẽ 

nguệch ngoạc). 

- Vẽ các đường nét khác nhau, 

di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình. 

- Xem tranh 

 

HĐ Chơi – Tập có chủ định 

+Tạo hình:  Dán lá cho cành 

hoa (Mẫu) 

- Tô màu cây xanh. 

-Nặn cánh hoa 

HĐ chơi: Trẻ chơi ở hoạt 

động góc: Góc nghệ thuật tô 

màu tranh một số loại cây, 

hoa. Góc HĐVĐV: Ghép hình 

hoa 

                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


